
                                          

STT Mã SV Họ Tên
Ngày 
Sinh

CC hs1 hs2 TB
Thi
 L1

TK
 1

Thi 
L2

TK
 2

1 0470191001 Nguyễn Trường An 28/09/2000 1 6 5 5.3 1 2.7

2 0470191002 Lê Trần Ngọc Anh 03/02/1993 10 9 6 7.0 7 7.3

3 0470191004 Trần Ngọc Bích 07/09/2001 9 9 8 8.3 9 8.7

4 0470191005 Trần Thị Kim Chi 25/04/2001 7 7 7 7.0 2 4.5

5 0470191006 Đoàn Thị Thúy Diễm 26/07/2001 8 7 5 5.7 4 5.1

6 0470191008 Lư Mỹ Duyên 30/11/2001 10 9 8 8.3 7 7.8

7 0470191009 Hà Huy Đạt 01/11/1999 0 0 0 0.0 0 0.0

8 0470191010 Thị Ngọc Đầy 20/02/1998 9 10 8 8.7 10 9.4

9 0470191012 Nguyễn Thị Bích Giang 26/03/2001 9 8 5 6.0 3 4.8

10 0470191013 Nguyễn Thị Phương Hà 25/05/1997 8 7 7 7.0 7 7.1

11 0470191014 Đinh Thị Kim Hân 25/12/2001 9 8 4 5.3 5 5.5

12 0470191015 Nguyễn Thu Hiền 28/12/2001 9 8 5 6.0 8 7.3

13 0470191016 Phạm Nguyễn Trung Hiếu 06/02/1999 0 0 0 0.0 0 0.0

14 0470191017 Đoàn Thị Hồng 02/12/2001 9 8 6 6.7 4 5.6

15 0470191018 Lê Khánh Huy 12/11/2001 10 9 6 7.0 8 7.8

16 0470191019 Nguyễn Duy Khang 18/02/2001 9 8 5 6.0 2 4.3

17 0470191021 Đỗ Trọng Khanh 26/08/2001 9 8 6 6.7 3 5.1

18 0470191023 Nguyễn Đình Khiêm 05/08/1999 8 8 8 8.0 8 8.0

19 0470191024 Lý Minh Khoa 15/01/2000 7 7 5 5.7 7 6.5

20 0470191025 Trần Đăng Khoa 09/01/1999 0 0 0 0.0 0 0.0

21 0470191026 Ngô Hồng Lam 19/09/1994 9 8 3 4.7 5 5.3

22 0470191027 Nguyễn Thị Mỹ Linh 22/07/2001 9 8 6 6.7 7 7.1

23 0470191028 Khổng Thị Hồng Loan 15/04/2000 9 8 6 6.7 5 6.1

24 0470191029 Đoàn Trọng Lực 04/10/1998 9 8 4 5.3 1 3.5

25 0470191030 Nguyễn Lê Nhật Minh 01/01/2001 8 7 4 5.0 2 3.8

26 0470191031 Bùi Thị Kim Ngân 03/11/2001 10 10 10 10.0 3 6.5

27 0470191032 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 23/02/2001 10 9 9 9.0 7 8.1

28 0470191033 Trần Thị Kim Ngân 22/03/2000 10 10 8 8.7 10 9.5

29 0470191034 Nguyễn Tấn Nghĩa 22/11/2001 5 6 4 4.7 6 5.4

30 0470191035 Nguyễn Bích Ngọc 24/09/1999 9 8 4 5.3 3 4.5

31 0470191037 Nguyễn Huỳnh Kim Ngọc 29/12/2000 9 9 9 9.0 5 7.0

32 0470191038 Vũ Thị Thanh Nhàn 13/12/2001 9 8 6 6.7 6 6.6

33 0470191039 Phan Hồng Nhân 09/04/2001 9 8 5 6.0 3 4.8

34 0470191041 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/06/2001 9 8 7 7.3 8 7.8

35 0470191042 Nguyễn Hồ Hồng Phấn 07/01/1999 10 9 8 8.3 7 7.8

36 0470191043 Nguyễn Hoàng Phúc 31/12/1999 7 6 6 6.0 4 5.1

37 0470191044 Nguyễn Gia Phúc 11/07/1998 5 8 4 5.3 8 6.6

38 0470191045 Phan Minh Phụng 09/09/2001 7 8 8 8.0 5 6.4

39 0470191046 Hà Thị Trúc Phương 30/12/2001 0 0 0 0.0 0 0.0

40 0470191049 Đặng Như Quỳnh 20/05/1999 10 10 10 10.0 9 9.5

41 0470191051 Hoàng Thị Hương Sen 16/11/1996 10 9 8 8.3 8 8.3
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LỚP CĐN KTDN 19 - HK1 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Sinh viên khiếu nại điểm liên hệ giảng viên bộ môn theo số 0979 076 267 đến hết 
sáng thứ 6 ngày 07/02/2020 

Thời gian khiếu nại bài thi sáng thứ 2 ngày 10/02/2020 tại F5.5 . 
Lịch thi lại (13h00 Thứ 7 ngày 15/02/2020 tuần 24). Sinh viên tập trung trước 

F5.5 chờ hướng dẫn giám thị. 
Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại phòng tài chính kế toán trước thứ 

5 ngày 13/02/2020.
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42 0470191052 Tồn Ly Su 20/08/2001 7 6 5 5.3 2 3.8

43 0470191053 Lê Bùi Minh Tâm 06/01/2001 9 8 5 6.0 5 5.8

44 0470191054 Nguyễn Tuấn Thanh 19/10/2001 10 9 8 8.3 9 8.8

45 0470191057 Nguyễn Hữu Thiện 15/08/1998 0 0 0 0.0 0 0.0

46 0470191058 Nguyễn Võ Nhã Thuyên 14/07/2001 9 8 4 5.3 2 4.0

47 0470191059 Trần Thị Mộng Thùy 22/07/2001 10 10 10 10.0 9 9.5

48 0470191060 Trần Thị Kim Thủy 05/03/1999 8 7 6 6.3 5 5.8

49 0470191061 Huỳnh Lan Thư 02/06/2000 10 9 9 9.0 9 9.1

50 0470191063 Đặng Phước Trịnh 16/10/2000 9 8 7 7.3 5 6.3

51 0470191064 Nguyễn Thanh Trúc 09/10/2000 8 7 7 7.0 6 6.6

52 0470191065 Nguyễn Đinh Anh Tuấn 06/05/1999 0 0 0 0.0 0 0.0

53 0470191066 Nguyễn Đoàn Anh Tuấn 29/11/2001 8 7 4 5.0 2 3.8

54 0470191067 La Huỳnh Quốc Tùng 23/10/1999 8 7 4 5.0 0 2.8

55 0470191068 Đỗ Uyên 04/04/1999 0 0 0 0.0 0 0.0

56 0470191069 Ngô Hoàng Mỹ Uyên 20/12/2001 10 9 8 8.3 8 8.3

57 0470191071 Lê Thục Vy 12/05/2000 10 9 7 7.7 9 8.6

58 0470191073 Nguyễn Ngọc Yến 04/06/2000 10 9 8 8.3 3 5.8

59 0470181038 Trần Thiên Long 08/04/2000 8 7 4 5.0 1 3.3

60 0470181081 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/07/2000 9 8 4 5.3 0 3.0

TP. HCM ngày 15 tháng 01 năm 2020
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